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 Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1: Ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, S trước ý sai.
             Con gái thường bắt đầu tuổi dậy thì khoảng từ 10 đến 15 tuổi.
         Con trai thường bắt đầu tuổi dậy thì khoảng từ 13 đến 17 tuổi.
         Ở tuổi dậy thì, con gái thường lớn nhanh hơn con trai.
         Ở tuổi dậy thì, cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng.
Câu 2: Muỗi là động vật trung gian truyền những bệnh nào dưới đây?
	     A. Tiêu chảy
	 ;    B. Viêm não   ;
	C. Viêm gan A   ;
	D. HIV/AIDS


Câu 3: Nối ý trả lời ở cột B phù hợp với câu hỏi ở cột A:

	A
	
	B

	1. Tác nhân gây bệnh viêm não là gì?
	
	a) Muỗi hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi-rút gây bệnh sang người.

	2. Bệnh viêm não lây truyền như thế nào?
	
	b) Bệnh này do một loại vi-rút có trong máu gia súc và động vật hoang dã như khỉ, chuột, chim... gây ra.


Câu 4: Điền các từ: luyện tập, lành mạnh, đủ chất, gây nghiện vào chỗ chấm để hoàn thiện biện pháp bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì:

Cần ăn uống …………….., tăng cường …………………... thể dục thể thao, vui chơi giải trí………….………; tuyệt đối không sử dụng các chất …………………..như thuốc lá, rượu, bia, ma túy. 

Câu 5: Cần làm gì khi có kẻ muốn xâm hại mình?

A. Tránh ra xa để kẻ đó không đụng được vào người mình.

B. Nhìn thẳng vào kẻ định xâm hại mình và hét to, nếu không được có thể kêu cứu.                   

C. Bỏ đi ngay, không cho kẻ đó có cơ hội gần mình.
D. Thực hiện những điều trên cho phù hợp với từng hoàn cảnh.
Câu 6: a) Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa người ta thường dùng vật liệu nào?
	A. Xi măng   ;
	B. Gang    ;
	C. Thép   ;
	D. Gạch


     b) Đặc điểm: “Thân rỗng ở bên trong, gồm nhiều đốt thẳng; vừa cứng lại vừa có tính đàn hồi” là của vật liệu nào?

	A. Tre     ;
	B. Mây     ;
	C. Song     ;
	D. Thép


Câu 7: Nêu tác hại của các chất gây nghiện.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: Nêu cách phòng tránh chung cho 3 bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Chất dẻo được tạo ra từ nguyên liệu nào? Em hãy kể tên 5 đồ dùng trong gia đình em làm bằng chất dẻo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Nếu anh trai em lén giấu bố mẹ hút thuốc lá và rủ em hút thử, em sẽ làm gì?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                --------------------------- HẾT ---------------------------

Giáo viên coi  ...................................  Giáo viên chấm................................................
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TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH

	BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN KHOA HỌC

CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5
NĂM HỌC: 2023 – 2024



	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	Đ-Đ-S-Đ
	 B
	1-b; 2-a
	đủ chất - luyện tập - lành mạnh - gây nghiện 
	D
	a) C; b)A

	Số điểm
	1,0đ
	0,5 đ
	1,0đ
	1,0đ
	0,5đ
	1,0đ


Câu 7 (1,0 điểm). 

Tác hại của chất gây nghiện: Các chất gây nghiện đều có hại cho sức khỏe của người sử dụng và những người xung quanh; làm tiêu hao tiền của bản thân, gia đình; làm mất trật tự an toàn xã hội.

Câu 8 (1,0 điểm). 

Cách phòng tránh chung cho 3 bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não:


- Vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh sạch sẽ.


- Diệt muỗi, bọ gậy.


- Tránh để muỗi đốt.

Câu 9 (1,5 điểm). 

- Chất dẻo tạo ra từ dầu mỏ và than đá và 5 đồ dùng làm bằng chất dẻo là: rổ nhựa, chậu nhựa, ca nhựa, quần áo mưa; bát nhựa….

Câu 10 (1,5 điểm). 

Nếu anh trai em lén giấu bố mẹ hút thuốc lá và rủ em hút thử, em sẽ từ chối và nói rõ với anh về tác hại của thuốc lá; khuyên anh không nên hút thuốc. Nếu anh vẫn cố tình tiếp tục hút, em sẽ nói chuyện lại với bố mẹ để bố mẹ can thiệp khuyên bảo anh không sử dụng thuốc lá.

Lưu ý: Các câu 7, 8, 9, 10 tùy theo ý trả lời của HS để GV cho điểm phù hợp.

Đề chính thức
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